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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chương: 989 Mẫu biểu số 01

DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
 Nguồn vốn bổ sung mục tiêu từ ngân sách Thành phố

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        tháng        năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường An Phú)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Mã dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

QĐ phê duyệt dự án/nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền 
Lũy kế dự kiến

giải ngân của dự
án đến hết năm

2025

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn

nguồn NSNN giai
đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch vốn
năm 2026 đã

giao
Ghi chú

Số quyết định ngày,
tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
NSNN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 517.724 517.724 2.498 515.226 21.506
I Dự án chuyển tiếp 17.724 17.724 2.498 15.226 15.056

1 Xây dựng hoa viên khu phố 1A 8155718 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2030 1502/QĐ-UBND
16/12/2025

11.441 11.441 1.275 10.166 10.073

2 Xây dựng hoa viên khu phố 2 8155746 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2030 1501/QĐ-UBND
16/12/2025

6.283 6.283 1.223 5.060 4.983   

II Dự án mới 500.000 500.000 500.000 6.450

Lĩnh vực Quản lý Nhà nước - Quốc phòng an ninh 189.000 189.000 189.000 800

1 Nâng cấp mở rộng Trụ sở UBND phường An Phú 8182064 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 263/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

70.000 70.000 70.000 500

2 Xây dựng mới Trụ sở BCH Quân sự phường An Phú 8182063 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 269/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

30.000 30.000 30.000 50

3 Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và
cải tạo cơ sở vật chất UBND phường An Phú

8182070 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 270/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

7.000 7.000 7.000 50

4 Xây dựng mới Văn phòng khu phố 1B, khu phố 2, khu
phố 3

8182075 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 271/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

42.000 42.000 42.000 100

5 Xây dựng mới Văn phòng khu phố Bình Phước A, khu
phố Bình Phước B

8182076 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 272/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

40.000 40.000 40.000 100

Lĩnh vực Hạ tầng Kinh tế Kỹ thuật 191.000 191.000 191.000 1.200

6 Cải tạo, nâng cấp đường An Phú 34 8182077 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 273/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

20.000 20.000 20.000 100

7 Cải tạo, nâng cấp đường An Phú 30 8182066 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 274/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

80.000 80.000 80.000 500

8 Cải tạo, nâng cấp các đường: D1, C3, An Phú 19, An
Phú 07, An Phú 25, An Phú 29,  ...

8182067 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 275/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

71.000 71.000 71.000 500

9 Cải tạo hệ thống thoát nước khu phố Bình Phước A 8182068 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 276/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

10.000 10.000 10.000 50

10 Cải tạo hệ thống thoát nước khu phố Bình Phước B 8182069 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2027-2029 277/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

10.000 10.000 10.000 50

Lĩnh vực Hạ tầng Văn hóa, xã hội 120.000 120.000 120.000 4.450

11 Nâng cấp mở rộng Trường TH An Phú 3 8182071 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 267/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

20.000 20.000 20.000 50
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12 Nâng cấp mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 8181549 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 1278/QĐ-UBND ngày
27/05/2026

25.000 25.000 25.000 1.100

13 Nâng cấp mở rộng Trường TH Tuy An 8182065 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 1279/QĐ-UBND ngày
27/05/2026

25.000 25.000 25.000 1.100

14 Nâng cấp mở rộng Trường TH An Phú 8184721 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 1280/QĐ-UBND ngày
27/05/2026

25.000 25.000 25.000 1.100

15 Nâng cấp mở rộng Trường TH Lê Thị Trung 8182383 Phường
An Phú

Dự án
nhóm C

2026-2028 1281/QĐ-UBND ngày
27/05/2026

25.000 25.000 25.000 1.100
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